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Huyết học

Tổng phân tích máu 18 chỉ số:

Số lượng bạch cầu (WBC) 9.0 (4-10)                              Giga/L         

Số lượng hồng cầu (RBC) 3.96 (3.8-5.8)                           Tera/L         

Số lượng huyết sắc tố (Hb) 12.7 (12-16.5)                           g/dL

Thể tích khối hồng cầu (HCT) 35.3 (35 -48)                            %

Thể tích trung bình HC (MCV) 89 (85-95)                             fL

Lượng Hb trung bình HC (MCH) 31.9 (26-32)                             pg

Nồng độ Hb trung bình HC 35.9 (32-36)                             g/dL

Độ phân bố HC (RDW-CV) 12.2 (10-16.5)                           %

Số lượng tiểu cầu (PLT) 253 (150-450)                           Giga/L         

Thể tích trung bình TC (MPV) 8.8 (4-11)                              fL

Thể tích khối tiểu cầu (PCT) 0.22 (0.1-1)                             %

Độ phân bố TC (PDW) 12.8 (12.0-21.0)                         %

Tỷ lệ % bạch cầu trung tính 76.9 Tăng (43-76)                             %

Tỷ lệ % bạch cầu Lympho 17.0 (17-48)                             %

Tỷ lệ % bạch cầu Mono 6.1 (4-12)                              %

Số lượng bạch cầu trung tính 7.00 Tăng (2-6.9)                             Giga/L         

Số lượng bạch cầu Lympho 1.50 (0.6-3.4)                           Giga/L         

Số lượng bạch cầu Mono 0.50 (0-0.9)                             Giga/L         

Hóa sinh

HbA1c 4.30 (4.2-6.4)                           %

Ferritin 270.0 Tăng (15-150)                            ng/mL          

Calci máu 2.43 (2.2-2.6)                           mmol/L         

Nội tiết - hoocmon

FT4 (Chức năng tuyến giáp) 16.22 (12-22)                             pmol/L         

TSH (Chức năng tuyến giáp) 0.270 (0.27 - 4.2)                        µU/mL          
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PGS-TS: Nguyễn Nghiêm Luật

Xin cảm ơn Quý khách đã sử dụng dịch vụ y tế của chúng tôi!

Ngày 04 tháng 05 năm 2021

NGƯỜI THỰC HIỆN NGƯỜI KIỂM DUYỆT
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